
DANH SÁCH CÁC THUỐC, CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC ĐỢT 25

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC THÔNG BÁO THU HỒI  

TT
Tên thuốc

( Số đăng ký )

Hoạt chất Nồng 

độ 

Hàm lượng

Dạng bào chế

( Đóng gói )
Nhà sản xuất

Nước sản 

xuất

Mức 

độ vi 

phạm

Công văn thu hồi Năm

1

Young Il Captopril 

Tablet

(VN-20970-18)

Captopril 25mg viên nén Young IL Pharm. Co., Ltd. Korea 3
235/QLD-CL ngày 

13/1/2020
2019

2
Cốm Trẻ Việt

(NC56-H09-19)
0

Thuốc cốm

(Hộp x 20 gói)
Viện Dược liệu Việt Nam 2

2240/QLD-CL ngày 

10/3/2020
2020

3
Captopril

(VD-20545-14)
Captopril 25mg 

viên nén

(Hộp 10 vỉ x 10 

viên)

Công ty cổ phần dược phẩm 

và sinh học y tế
Việt Nam 2

6526/QLD-CL ngày 

25/5/2020
2020

4

Incepban 400 

Chewable Tablet

(VN-17916-14)

Albendazole 400mg

Viên nén nhai 

(Hộp 1 vỉ x 2 

viên)

Incepta Pharmaceuticals Ltd Bangladesh 3
3425/QLD-CL ngày 

08/4/2020
2020

5

Hoa Việt vị quản 

thống

(V12-H12-16)

30g hoàn cứng 

chứa: Sa nhân 3,5g; 

Mộc hương  3,5g; 

Đảng sâm  3,5g; Bán 

hạ  3,5g; Trần bì  2g; 

Bạch truật  3,5g; 

Phục linh  3,5g; Cam 

thảo  2g ()

Viên hoàn cứng

(Hộp 1 lọ 30g)

Cơ sở sản xuất thuốc y học 

cổ truyền Hoa Việt
Việt Nam 0

2633/QLD-CL ngày 

18/03/2020
2020
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6

Chloramphenicol 

250 mg

(VD-24891-16)

Chloramphenicol 

250mg

Viên nang cứng

(Vỉ 10 viên - Hộp 

10 vỉ, Hộp 20 vỉ)

Công ty cổ phần dược phẩm 

và sinh học y tế
Việt Nam 2

2865/QLD-CL ngày 

26/3/2020
2020

7
Clorocid TW3

(VD-25305-16)

Cloramphenicol 

250mg

Viên nén

(Chai 180 viên; 

Chai 400 viên)

Công ty CP dược phẩm Trung 

ương 3
Việt Nam 2

3208/QLD-CL ngày 

31/3/2020 (thu hồi 

toàn bộ mặt hàng)

2020

8
Alsoben

(VN-8946-09)

Misoprostol 

(200mcg)

Viên nén

(Hộp 5vỉ x 12 

viên)

Unimed Pharmaceuticals Inc. Korea 2
2899/QLD-CL ngày 

27/03/2020
2020

9
Dekasiam

(VD-22510-15)

Acid acetylsalicylic 

(dưới dạng pellet 

13,8%) 100mg

Thuốc cốm chứa 

pellet bao tan 

trong ruột

(Hộp 20 gói x 

725mg)

Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Kim
Việt Nam 2

5555/QLD-CL ngày 

04/5/2020
2020
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